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MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 7
Tuần 21: từ ngày 14/02/2022 đến 19/02/2022
Tiết 61: Unit 10 - B1,2
Link bài giảng:  https://youtu.be/IOr3ZuSCAEo
I.New words:
-toothache (n): bệnh đau răng
-appointment (n): cuộc hẹn
-scare (v): làm hoảng sợ
-scared (a): hoảng sợ
-sound (n): âm thanh
-drill (n): máy khoan
-cavity (n): lỗ răng sâu
-hurt (v): làm đau, bị đau
-afterwards (adv): về sau
II.Grammar The past simple tense ( Thì quá khứ đơn ): Xem lại ngữ pháp của phần A
III.Giới thiệu bài học:
-HS mở sách phần B (1,2) theo dõi bài học ở link bài giảng
Đáp án:
B1.
 a) Minh has a toothache.
b) No, he doesn’t. He says “I hate the sound of the drill. It’s so lound.”
c) Because she had a toothache.
d) The dentist filled a cavity in Hoa’s tooth.
e) I went to see the dentist and she filled a cavity in my tooth.
f) Yes, I am / No, I’m not. 
B2.
a) Dr Lai is the dentist.
b) She wears a uniform to work.
c) Most children feel scared when they come to see Dr Lai.
d) She tells them how to look after their teeth, reminds them to clean their teeth regularly and eat sensibly.
Tiết 62, 63: Unit 10 (B3,4) + Exercises
Link bài giảng: https://youtu.be/Zv_vufxe4Ro
I.New words:
-surgery (n) : phòng khám( của bác sĩ hoặc nha sĩ )
-check (v): kiểm tra
-smile  (v): mỉm cười
-serious (a): nghiêm trọng, trầm trọng
-forget (v): quên
-notice (v): nhận thấy, nhận ra
-explain (v): giải thích, giảng giải
-remind (v): nhắc, nhắc nhở
II.Grammar:
Ask for and give reason ( Hỏi và trả lời lí do ): 
-Để hỏi lí do hoặc nguyên nhân, ta dùng từ để hỏi Why ( tại sao )
	Why + auxiliary verb + subject + verb ?


-Để nêu lý do hoặc nguyên nhân, ta dùng liên từ because ( vì, bởi vì )
Ex: Why does Minh feel nervous?
Because he is seeing the dentist. 
III. Giới thiệu bài học
-HS mở sách phần B (3,4) theo dõi bài học ở link bài giảng.
Đáp án:
B3:
(1) nervous; (2) smiles; (3) cavity; (4) brush; (5) pleased.
B4:
a)Minh’s tooth hurts. Why?
Because he has a cavity.
b)Minh feels nervous. Why?
Because he is seeing the dentist.
c)The cavity is not serious. Why?
Because it’s small.
d)Minh is happy. Why?
Because his teeth are OK.
* BÀI TẬP CỦNG CỐ: Choose the best answers. (Chọn đáp án đúng nhất)
1. When you have a toothache, you should go to the________.
A. doctor’s           B. dentist’s           C. teacher’s             D. canteen
2. The dentist_______ a cavity in Minh’s tooth.
A. did           B. made           C.filled           D.pulled
3. The sound of the drill was so_______ that I felt scared.
A. loud          B.loudly           C.louder           D. loudest
4. Eating too much candy is not good for your __________.
A. tooth           B.teeth           C.healthy          D. healthful
5. I hate the _________ of the drill at the dentist’s.
A. noise            B.sound         C.voice          D.music
6. _____________ do you brush your teeth? – Twice a day.
A. How            B. How often          C. How much              D. How long
7. I have a toothache so I’m going to the__________.
A. nurse           B.doctor         C. dentist        D. teacher
8. He gets up early in the morning to_________ exercises.
A. do                B. make          C.play                D.practice
9. After the dentist filled the cavity in his tooth, it stopped__________.
A. hurt             B.hurting        C. to hurt            D. to hurting
10. Children should go to bed__________.
A. early            B. late            C. on time           D. soon
DẶN DÒ: 
- Học sinh xem lại từ vựng và ngữ pháp của bài. Ghi và làm bài tập vào tập. 
- Vào K12online tìm hiểu nội dung bài, xem tài liệu và hoàn thành các nội dung học tập.  
- Học sinh chuẩn bị bài UNIT 11 A (1,2); B (1,2)
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên 
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